
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Rác phổ thông
Rác phổ thông đốt

được

Rác đốt cháy đồ
cồng kềnh

24 22 26 24 28 25 23 27 25 29 26 26

Rác không cháy
được

24 22 26 24 28 25 23 27 25 29 26 26

6 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 1

20 18 15 20 17 21 19 16 21 18 15 15

Giấy
Quần áo · Vải

Chai nhựa 13 11 8 13 10 14 12 9 14 11 8 8

Lon rỗng
Chai rỗng

Không thu rác vào đầu năm từ ngày 1 tháng 1 tới mùng 3 tháng 1.

Rác tài nguyên

Hộp bịch Nhựa

13 11 8

Oguchi (trừ Fukaze)
 · Chugu · Bushigano

Năm 2024 dương lịch Năm 2025 dương lịch

Thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

Rác cồng kềnh

11 8 8

13 11 8 13 10 14 12

13 10 14 12 9 14

9 14 11 8 8



Thứ 2 và thứ 5 hàng tuần Thứ 4 tuần bốn

Thứ 4 tuần bốn

Thứ 7 tuần đầu và ba Thứ 7 tuần hai

Thứ 7 tuần hai Thứ 7 tuần hai

Thứ 7 tuần hai Thứ 7 tuần hai


